
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT HÒN GAI

I- PHẦN THU

TT Khoản thu
Mức thu 
(đồng/học 

sinh/tháng)

Dự toán 
(đồng)

Thực hiện 
trong tháng 

(đồng)

Lũy kế đến thời 
điểm hiện tại 

(đồng)
Ghi chú

1 Dịch vụ nước uống 14.000 271.575.000 0 0
Dịch vụ trông giữ phương 
tiện tham gia giao thông
- Xe đạp 30.000
- Xe đạp điện, xe máy điện 45.000

3
Dịch vụ sử dụng điện điều 
hòa lớp học

27.000 229.651.000 0 0

941.386.500 0 0

II- PHẦN CHI

TT 
Dự toán 
(đồng)

Thực hiện 
trong tháng 

(đồng)

Lũy kế đến thời 
điểm hiện tại 

(đồng)
Ghi chú

1 271.575.000 0 0

271.575.000

2 440.160.500 0 0

- 331.500.000

- 6.000.000

- 57.632.500
- 1.012.000
- 44.016.000

3 229.651.000 0 0

941.386.500 0 0

Thủ trưởng đơn vị

Vũ Thị Phượng

BẢNG NIÊM YẾT CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU CHI 
DỊCH VỤ PHỤC VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

THÁNG 10 NĂM HỌC 2025-2026
(Kèm theo văn bản số:         /TB-THPTHG ngày       tháng 11 năm 2025)

2 440.160.500 0 0

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

Nội dung khoản thu 

Dịch vụ phục vụ nước uống cho học sinh

Mua nước uống 

Dịch vụ trông giữ phương tiện tham gia 
giao thông của học sinh 

Chi trả tiền công cho người trông giữ xe 

Dụng cụ, vật tư phục vụ trông xe 

Chi cho cán bộ quản lý 
chi mua hóa đơn điện tử

Thuế 10% 

Dịch vụ sử dụng điện điều hòa lớp học 
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